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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Nước. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngu  n   n     .  

2. Ông Trần Quốc T àn .  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Văn Trã  - T ư ký Tòa án n ân dân 

tỉn  Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa:  

1. Ông Bù  Văn Bìn  - Kiểm sát viên 

2. Bà Nguy n Thị Mai Trinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp 

xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số: 03/2019/TLST-HS 

ngày 25 tháng 01 năm 2019  T eo Qu  t  ịn   ưa vụ án ra   t  ử số: 

07/2019 QĐ   T-    ngà  25 t áng 02 năm 2019  ối với bị cáo: 

Họ và tên: C, s n  năm 1979  

Tên gọi khác: Không. 

Hộ khẩu t ường tr :  p B   ã B, hu  n C  tỉn   n   ang;  

Chỗ ở hi n na :  p B   ã B   u  n C  tỉn   n   ang;  

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Vi t Nam; Tôn giáo: không. 

Trìn   ộ học vấn: 9/12.  

Nghề nghi p: Làm thuê. 

Họ và tên cha: N, sinh năm: 1950   

Họ và tên mẹ: H, s n  năm: 1956  

Họ và tên vợ: L, s n  năm: 1986  

Có 02 con, con lớn s n  năm 2009  con n ỏ s n  năm 2012. 
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Tiền án: Không có. 

Tiền sự: Ngày 13/02/2018 bị   ng an  u  n T an  Bìn   tỉn  Đồng 

T áp  ử p ạt v  p ạm  àn  c  n  2 000 000  ồng về  àn  v  k a  t ác 

k oảng sản  cát san   p  k  ng c  g ấ  p  p của cơ quan c  t ẩm qu ền    ã 

nộp p ạt  ong   

Tạm giữ; tạm giam: Không có. 

Áp dụng bi n p áp ngăn c ặn: Cấm    k ỏ  nơ  cư tr . 

Hi n bị cáo  ang tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. G  s n  năm 1991 (có mặt); 

Cư tr : ấp B, xã B, huy n C, tỉnh An Giang. 

2. L  s n  năm 1988 (v ng mặt),  

Cư trú: tổ 5, khóm A  p ường B, thành phố C, tỉn  Đồng Tháp 

* Người làm chứng:  

1. Đ   s n  năm 1980 (v ng mặt); 

Cư tr : ấp Đ, xã M, huy n C  tỉn  An Giang. 

2. E  s n  năm 1970 (v ng); 

Cư tr : ấp T, xã M, huy n C  tỉn  An Giang. 

3. T  s n  năm 1976 (v ng mặt); 

4. L1  s n  năm 1973 (v ng mặt); 

Cùng cư tr : tổ 6, ấp B, xã B, huy n C  tỉn  An Giang. 

5. G1  s n  năm 1987 (v ng mặt); 

Cư tr : Số 247, tổ A, ấp T, xã T, thành phố C  tỉn  Đồng T áp. 

NỘI   NG V   N  

T eo các tà     u c  trong  ồ sơ vụ án và d  n    n tạ  p   n tòa  nộ  

dung vụ án  ược t m t t n ư sau: 

Ngày 14/01/2018, C cùng T1 và E khai thác cát trái phép trên sông Tiền 

thuộc  ịa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huy n Thanh Bình, tỉn  Đồng 

Tháp bị Công an b t quả tang  Do k  ng  ủ căn cứ truy cứu trách nhi m hình 

sự nên ngà  13 02 2018   ng an  u  n T an  Bìn   ã  ử p ạt v  p ạm  àn  

c  n   ối với C số tiền 2 000 000  ồng về  àn  v  k a  t ác k oáng sản  cát 

san   p  k  ng c  g ấ  p  p của cơ quan c  t ẩm qu ền  C  ã t    àn  qu  t 

 ịnh xong vào 13/02/2018. 

G  s n  năm 1991  cư tr  tại ấp B, xã B, huy n C, tỉnh An Giang là em 
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ruột của C, giao cho C 01 g e gỗ trọng tả  k oảng 12 tấn  k  ng số  ăng ký  

trên ghe có g n máy chạy, cùng với h  thống má   ơm    t cát  ể C    vận 

chuyển cát thuê cho G, mỗi chuy n G sẽ trả cho C 100 000  ồng, G sẽ thuê 

thêm một ngườ  cùng    với C. 

  oảng 18 g ờ 00 p  t ngà  26-02-2018, C cùng vớ  Trần Quốc Đ, 

s n  năm 1980  ngụ ấp 1   ã    t àn  p ố     ều k  ển g e ra s ng T ền 

thuộc  ịa p ận tổ 64  k  m 5  p ường 11  t àn  p ố  ao  ãn   tỉn  Đồng 

T áp  k a  t ác cát san   p  ể thực hi n theo hợp  ồng  ơm cát c o một 

người tên G1 ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh với số  ượng 05m
3
 là 

400 000  ồng. Đ n k oảng 19 g ờ 30 p  t cùng ngà   k   k a  t ác  ược 

k oảng 1 5m
3
 cát t ì  ị cán  ộ p òng  ản  sát g ao t  ng  ường t ủ    ng 

an tỉn  Đồng T áp   t quả tang  

Tại biên bản vụ vi c do cán bộ Phòng cản  sát  ường thủy Công an 

tỉn  Đồng Tháp lập lúc 19 giờ 50 phút thể hi n: Lúc 19 giờ 30 phút ngày 26-

02-2018 Cản  sát  ường thủy Công an tỉn  Đồng Tháp b t quả tang Đ cùng C 

 ang sử dụng p ương t  n ghe gỗ k  ng c   ăng ký  ang k a  t ác cát s ng 

trái phép. Tang vật  p ương t  n vi phạm gồm:  

- 01 ghe gỗ k  ng c   ăng ký  trọng tải khoảng 12 tấn;  

- 01 thùng chứa bằng s t  ã qua sử dụng;  

- 01 má   ơm, hút cát bằng s t nhãn hi u KIA 4  ã qua sử dụng;  

- 01 máy  ơm nước bằng s t không nhãn hi u  ã qua sử dụng;  

- 01 má   ường bằng s t không nhãn hi u  ã qua sử dụng; 

- 01 má  dùng  ể di chuyển p ương t  n bằng s t nhãn hi u KIA 4  ã 

qua sử dụng; 

- 02 bình  c quy hi u   o e N120  ã qua sử dụng; 

- 01 bá lan bằng s t  ã qua sử dụng; 

- 01 mỏ neo bằng s t  ã qua sử dụng; 

- 01 mỏ quạ hút cát bằng s t  ã qua sử dụng; 

- 01  ầu hút cát bằng s t g n vào má   ơm   t cát  ã qua sử dụng; 

- 01  ầu   t nước bằng s t g n vào má   ơm   t nước  ã qua sử dụng; 

- 01 ống n ựa màu  an   dài 19m,  ường kính 150mm  ã qua sử dụng;  

- 02 ống n ựa màu  en, dài 6m, và 1,7m,  ường kính 150mm  ã qua sử 

dụng; 

- 02 ống  ơm   t nước bằng nhựa  ặt trong thùng chứa cát gồm: ống 

01 màu xanh dài 1,7m; ống 2 màu vàng  en dài 6m,  ường kính 70mm  ã qua 
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sử dụng;  

- 01 ống hút nước bằng n ựa màu vàng  en dài 3m,  ường kính 100mm 

 ã qua sử dụng; 

- 05 ống bơm nước bằng n ựa màu tr ng, mỗi ống dài 2,7m,  ường 

kính 120mm  ã qua sử dụng. 

Đối với 1,5m
3 
 ược  ơ quan   ng an  ả lạ   ịa   ểm khai thác vào 

ngày 27/02/2018. 

Theo   t  uận  ịn  g á tà  sản số 57   -Đ T  ngà  02 4 2018 của 

Hộ   ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự, k t luận 1,5m
3
 cát san   p trị 

g á 90 000  ồng   

Đối với tang vật  p ương t  n vi phạm hi n Cục thi hành án dân sự tỉnh 

Đồng T áp  ang g ữ.  

Trong quá trìn    ều tra  ác  ịnh p ương t  n sử dụng  ể khai thác cát 

trái phép là G và vợ của G là L. P ương t  n trên G giao cho C sử dụng vào 

vi c phạm tội.   

Trong quá trìn    ều tra bị cáo C khai nhận hành vi phạm tộ    ng n ư 

nộ  dung  ã n u tr n   ời khai bị cáo phù hợp với các tài li u chứng cứ khác thu 

thập trong hồ sơ vụ án.   

Tại cáo trạng số 01/CT-VKS-P3 ngày 24-01-2019 của Vi n kiểm sát 

nhân dân tỉn  Đồng Tháp và tạ  p   n tòa sơ t ẩm  ại di n Vi n kiểm sát thực 

hành quyền công tố vẫn giữ nguyên quy t  ịnh truy tố  ối với bị cáo C về tội 

“V  p ạm qu   ịnh về k a  t ác tà  ngu  n” t eo  iểm  , khoản 1  Đ ều 227 

Bộ Luật hình sự  Đồng thời phân tích cấu thành tội phạm cũng n ư n u các 

tình ti t tăng nặng và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tạ    ểm i, s khoản 1, 

Đ ều 51; T eo     ề nghị Hộ   ồng xét xử tuyên bố bị cáo C phạm tội “V  

phạm qu   ịnh về k a  t ác tà  ngu  n”, áp dụng  iểm  , khoản 1 Đ ều 227; 

  ểm i, s khoản 1, Đ ều 51 Bộ Luật hình sự xử phạt bị cáo C với mức án từ 06 

t áng   n 09 tháng tù.  

  a  ìn   ị cáo k   k ăn về kinh t  nên  ề nghị không áp dụng hình 

phạt bổ sung bằng tiền  ối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng  ề nghị Hội  ồng xét xử tuyên tịch thu nộp ngân sách 

n à nước  ối với vật chứng  à p ương t  n dùng vào vi c phạm tội. 

Bị cáo k  ng tran   uận c ỉ   n g ảm n ẹ  ìn  p ạt và c o  ị cáo  ược 

 ưởng án treo  
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Ngườ  c  qu ền  ợ  ng  a vụ    n quan: Anh G không có ý ki n tranh 

luận. 

NH N ĐỊNH  ỦA T A  N  

Tr n cơ sở nộ  dung vụ án  căn cứ vào các tà     u trong  ồ sơ vụ án  ã 

 ược tran  tụng tạ  p   n tòa   ộ   ồng   t  ử n ận  ịn  n ư sau: 

[1] Trong quá trìn    ều tra, truy tố  các cơ quan và người ti n hành tố 

tụng  ã t ực hi n   ng t ẩm quyền, trình tự, thủ tục qu   ịnh của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Bị cáo không có ý ki n hoặc khi u nại về hành vi, quy t  ịnh 

của  ơ quan t  n hành tố tụng  người ti n hành tố tụng nên các hành vi tố 

tụng, quy t  ịnh tố tụng của các cơ quan  người ti n hành tố tụng là hợp 

pháp. 

[2] Tạ  p   n tòa hôm nay   ị cáo C  ã t ừa n ận  àn  v  của mìn  n ư 

sau:   oảng 18 g ờ 00 p  t ngà  26-02-2018, C cùng vớ  Trần Quốc Đ   ều 

k  ển g e ra s ng T ền thuộc  ịa p ận tổ 64  k  m 5  p ường 11  t àn  p ố 

 ao  ãn  k a  t ác cát san   p trái phép t ì  ị cán  ộ p òng  ản  sát g ao 

t  ng  ường t ủ    ng an tỉn  Đồng T áp   t quả tang. Trước   , ngày 

13/02/2018, bị cáo  ã  ị   ng an  u  n T an  Bìn   tỉn  Đồng T áp ra 

Quy t  ịnh số 32/QĐ-XPVPHC về  ử p ạt v  p ạm  àn  c  n   ối với C số 

tiền 2 000 000  ồng về  àn  v  k a  t ác k oáng sản  cát san   p  k  ng c  

g ấ  p  p của cơ quan c  t ẩm qu ền  Bị cáo  ã t    àn  qu  t  ịnh xong vào 

13/02/2018. 

[3] Bị cáo  à ngườ  c   ủ năng  ực c ịu trác  n   m  ìn  sự, hành vi 

 ần nà  của  ị cáo tu  g á trị k oáng sản k  ng  ủ  ịn   ượng n ưng  ã  ị  ử 

 ý  àn  c  n  về  àn  v  nà  n ưng  ạ  t  p tục v  p ạm   àn  v  của  ị cáo 

 ã  âm p ạm  oạt  ộng   ng   n của các cơ quan quản  ý N à nước về quản 

 ý k a  t ác tà  ngu  n. Bị cáo t ực    n  àn  v  vớ   ỗ  cố ý    t sa  p ạm 

nhưng vẫn t ực    n. 

Từ n ững p ân t c  n u tr n  ủ cơ sở k t  uận  ị cáo  ã p ạm vào tộ  

“V  p ạm qu   ịn  về k a  t ác tà  ngu  n”  Tộ  p ạm và  ìn  p ạt  ược qu  

 ịn  tạ    ểm  , k oản 1, Đ ều 227 Bộ Luật  ìn  sự n ư sau: 

1. Người nào vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh 

tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc 

không đúng với nội dung giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, 
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thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm: 

. . . . . . . . . . . . . . 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định 

tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm. 

[4]  ộ   ồng   t  ử   t t ấ    àn  v  của  ị cáo  à ngu    ểm c o  ã 

 ộ    àn  v      ã  âm p ạm trật tự quản  ý k n  t  của N à nước về k a  

t ác tà  ngu  n   ồng t ờ  gâ  ra một dư  uận  ấu trong xã hội. Đố  vớ   àn  

v  p ạm tộ  của  ị cáo cần c  mức  ìn  p ạt tương  ứng cần t   t các      ị 

cáo ra k ỏ   ã  ộ  một t ờ  g an n ất  ịn  n ằm g áo dục  ị cáo trở thành 

công dân tốt,  ồng t ờ  cũng c  tác dụng răn  e  p òng ngừa c ung c o toàn 

 ã  ộ .  

[5] Tu  n   n    t t ấ  trong quá trìn    ều tra và tạ  p   n tòa sơ t ẩm  ị 

cáo t àn  t ật k a   áo  ăn năn  ố  cả   p ạm tộ   ần  ầu t uộc trường  ợp  t 

ng   m trọng,  â   à n ững tìn  t  t g ảm n ẹ  ược qu   ịn  tạ    ểm i, s k oản 

1, Đ ều 51 Bộ Luật  ìn  sự n n cần  em xét  ể g ảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt 

c o  ị cáo  à p ù  ợp vớ   ề ng ị của  ạ  di n V  n k ểm sát tạ  p   n tòa.  

Ngoà  ra    t t ấ   ị cáo c   oàn cản  k n  t  k   k ăn nên Hội  ồng xét 

xử không áp dụng  ìn  p ạt  ổ sung  ố  vớ   ị cáo t eo qu   ịn  tạ  k oản 3, 

Đ ều 227 Bộ  uật  ìn  sự  

[6] Đố  vớ  Đ c   àn  v   ơm   t cát trá  p  p cùng vớ   ị cáo C và G là 

ngườ  g ao p ương t  n và t u   ị cáo C t ực    n  àn  v  k a  t ác cát trái phép 

n ưng chưa  ủ  ịn   ượng tru  cứu trác  n   m  ìn  sự n n  ơ quan   ng an 

 ã ra Qu  t  ịn   ử p ạt  àn  c  n   ố  vớ  Đ và G  à p ù  ợp  

[7] Về  ử  ý vật c ứng gồm: 01 ghe gỗ k  ng c   ăng ký  trọng tải 

khoảng 12 tấn; 01 thùng chứa bằng s t  ã qua sử dụng; 01 má   ơm, hút cát 

bằng s t nhãn hi u KIA 4  ã qua sử dụng; 01 máy  ơm nước bằng s t không 

nhãn hi u  ã qua sử dụng; 01 má   ường bằng s t không nhãn hi u  ã qua sử 

dụng; 01 má  dùng  ể di chuyển p ương t  n bằng s t nhãn hi u KIA 4  ã 

qua sử dụng; 02 bình  c quy hi u   o e N120  ã qua sử dụng; 01 bá lan bằng 

s t  ã qua sử dụng; 01 mỏ neo bằng s t  ã qua sử dụng; 01 mỏ quạ hút cát 

bằng s t  ã qua sử dụng; 01  ầu hút cát bằng s t g n vào má   ơm   t cát  ã 

qua sử dụng; 01  ầu   t nước bằng s t g n vào má   ơm   t nước  ã qua sử 

dụng; 01 ống bằng n ựa màu  an   dài 19m,  ường kính 150mm  ã qua sử 
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dụng; 02 ống bằng n ựa màu  en, dài 6m, và 1,7m,  ường kính 150mm  ã 

qua sử dụng; 02 ống bằng nhựa  ơm   t nước  ặt trong thùng chứa cát gồm: 

ống 01 màu xanh dài 1,7m; ống 02 màu vàng  en dà  6m   ường kính 70mm 

 ã qua sử dụng; 01 ống bằng n ựa màu vàng  en, dài 3m,  ường kính 100mm 

 ã qua sử dụng; 05 ống bằng n ựa màu tr ng, mỗi ống dài 2,7m,  ường kính 

120mm  ã qua sử dụng của G giao cho bị cáo C t ực    n  àn  v  p ạm tội 

nên tịch thu nộp ngân sách N à nước t eo  ề nghị của Vi n kiểm sát là phù 

hợp nên chấp nhận.  

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ t ẩm t eo qu   ịnh pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ vào   ểm  , khoản 1, Đ ều 227;   ểm i, s, khoản 1, Đ ều 51 của 

Bộ Luật hình sự. 

Tu  n  ố: Bị cáo C p ạm tộ  “V  p ạm qu   ịn  về k a  t ác tà  ngu  n”  

 ử p ạt  ị cáo C 06  sáu  tháng tù  T ờ   ạn tù t n  từ ngà   ị cáo    

c ấp  àn   ìn  p ạt. 

   ng áp dụng  ìn  p ạt  ổ sung  ố  vớ   ị cáo C. 

* Về  ử  ý vật c ứng:  ăn cứ  iểm a, khoản 1, Điều 47 Bộ Luật hình 

sự và   ểm a, k oản 2, Đ ều 106 của Bộ Luật tố tụng hình sự.  

Tịch thu nộp ngân sách N à nước các tài sản gồm: 01 ghe gỗ không có 

 ăng ký  trọng tải khoảng 12 tấn; 01 thùng chứa bằng s t  ã qua sử dụng; 01 

má   ơm, hút cát bằng s t nhãn hi u KIA 4  ã qua sử dụng; 01 máy  ơm 

nước bằng s t không nhãn hi u  ã qua sử dụng; 01 má   ường bằng s t không 

nhãn hi u  ã qua sử dụng; 01 má  dùng  ể di chuyển p ương t  n bằng s t 

nhãn hi u KIA 4  ã qua sử dụng; 02 bình  c quy hi u   o e N120  ã qua sử 

dụng; 01 bá lan bằng s t  ã qua sử dụng; 01 mỏ neo bằng s t  ã qua sử dụng; 

01 mỏ quạ hút cát bằng s t  ã qua sử dụng; 01  ầu hút cát bằng s t g n vào 

má   ơm   t cát  ã qua sử dụng; 01  ầu   t nước bằng s t g n vào má   ơm 

  t nước  ã qua sử dụng; 01 ống bằng n ựa màu  an   dài 19m,  ường kính 

150mm  ã qua sử dụng;  02 ống bơm, hút cát bằng n ựa màu  en dài 6m, và 

1,7m,  ường kính 150mm  ã qua sử dụng; 02 ống  ơm,   t nước bằng nhựa 

 ặt trong thùng chứa cát gồm: ống 01 màu xanh dài 1,7m; ống 02 màu vàng 

 en dà  6m   ường kính 70mm  ã qua sử dụng; 01 ống bằng n ựa màu vàng 

 en, dài 3m,  ường kính 100mm  ã qua sử dụng; 05 ống bằng n ựa màu 
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tr ng, mỗi ống dài 2,7m,  ường kính 120mm  ã qua sử dụng. 

  ác vật c ứng n u tr n    n do  ục t    àn  án dân sự tỉn  Đồng 

Tháp  ang quản  ý   

* Về án p  : Áp dụng Đ ều 136 Bộ  uật tố tụng  ìn  sự và Đ ều 23 

Ng ị qu  t số 326 2016 UBTVQ 14 ngà  30 12 2016 của Ủ   an T ường 

vụ Quốc  ộ  qu   ịn  về mức t u  m  n  g ảm  t u  nộp  quản  ý và sử dụng 

án p   và    p   Tòa án  

Bị cáo C p ả  c ịu 200 000  ồng án p    ìn  sự sơ t ẩm.  

Bị cáo, ngườ  c  qu ền  ợ  ng  a vụ    n quan c  qu ền k áng cáo   n 

Tòa án nhân dân cấp cao tạ  t àn  p ố  ồ       n  trong t ờ   ạn 15 ngà  

kể từ ngà  tu  n án  Riêng chị Loan  ược qu ền k áng cáo   n Tòa án n ân 

dân cấp cao tạ  t àn  p ố  ồ       n  trong t ờ   ạn 15 ngà  kể từ ngà  

nhận  ược Bản án hoặc bản án  ược niêm y t.  

           
- V  ND tỉn  Đồng T áp; 

- V  ND  ấp cao tạ  TP    ; 

- T ND  ấp cao tạ  TP HCM; 

-  ơ quan   ều tra   ng an tỉn  Đồng T áp; 

-  ơ quan THAHS  Công an tỉn  Đồng Tháp; 

- Ban nộ  c  n  Tỉn  ủ  Đồng T áp; 

-  ở Tư p áp tỉn  Đồng T áp; 

-  ục T    àn  án dân sự tỉn  Đồng T áp; 

- Bị cáo; 

- NLQ; 

- Phòng hồ sơ ng   p vụ Công an Tỉnh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA tỉn  Đồng Tháp; 

-  ưu: HSVA (Trãi).  

T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

TH    H N –  HỦ T A  HI N T A 

 

Đã ký 

Lê Hồng Nước 

 

 


